3
Biểu số 04
Tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị 

1. Cấp tỉnh
a) Tổ chức Đảng
	TT
	Nội dung
	Tỉnh
 Ninh Bình
	Tỉnh
 Nam Định
	Tỉnh
 Hà Nam

	1
	Ban Chấp hành Đảng bộ
	42 người
	49 người
	42 người

	2
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	13 người
	14 người
	13 người

	3
	Thường trực Tỉnh ủy
	03 người
	03 người
	02 người

	-
	Bí thư Tỉnh ủy
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Phó Bí thư Tỉnh ủy
	02 người
	02 người
	01 người

	4
	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	
	
	

	-
	Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	10 người
	11 người
	09 người

	-
	Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy
	03 người
	03 người
	03 người

	5
	Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy
	12 người
	14 người
	10 người

	6
	Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
	05 cơ quan
	05 cơ quan
	05 cơ quan

	7
	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy
	02 đơn vị
	02 đơn vị
	02 đơn vị



b) Biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và Đảng ủy UBND tỉnh: 

	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh
 Hà Nam

	1
	Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh 
	
	
	

	1.1
	Thường trực Đảng ủy
	03 người
	03 người
	03 người

	-
	 Bí thư Đảng ủy
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Phó Bí thư Đảng ủy
	02 người
	02 người
	02 người

	1.2
	Ban Thường vụ
	08 người
	09 người
	08 người

	1.3
	Ban Chấp hành
	23 người
	18 người
	20 người

	1.4
	Các Phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng phòng, ban trực thuộc
	04 phòng
	04 phòng
	04 phòng

	-
	Cấp trưởng phòng (tương đương)
	
	
	

	-
	Cấp phó phòng (tương đương)
	05 người
	03 người
	07 người

	2
	Đảng ủy UBND tỉnh
	
	
	

	2.1
	Thường trực Đảng ủy
	02 người
	03 người
	03 người

	-
	Bí thư Đảng ủy
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Phó Bí thư Đảng ủy
	01 người
	02 người
	02 người

	2.2
	Ban Thường vụ
	07 người
	07 người
	09 người

	2.3
	Ban Chấp hành
	25 người
	23 người
	25 người

	2.4
	Các Phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng phòng
	04 phòng
	04 phòng
	04 phòng

	-
	Cấp trưởng 
	
	
	

	-
	Cấp phó 
	09 người
	02 người
	06 người

	3
	Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy
	
	
	

	3.1
	Số lượng Ban 
	05 Ban
	05 Ban
	05 Ban

	-
	Cấp trưởng
	05 người
	05 người
	05 người

	-
	Cấp phó
	15 người
	15 người
	15 người

	3.2
	Các Phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng phòng
	24 phòng
	26 phòng
	25 phòng

	-
	Cấp trưởng
	23 người
	20 người
	16 người

	-
	Cấp phó
	34 người
	37 người
	32 người

	4
	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy
	
	
	

	4.1
	Số lượng đơn vị 
	02 đơn vị
	02 đơn vị
	02 đơn vị

	-
	Giám đốc
	02 người
	02 người
	01 người

	-
	Phó Giám đốc
	03 người
	06 người
	06 người

	4.2
	Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng 
	10 phòng
	13 phòng
	14 phòng

	-
	Cấp trưởng 
	09 người
	13 người
	14 người

	-
	Cấp phó 
	11 người
	30 người
	22 người



c) Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

	TT
	Nội dung
	Tỉnh
 Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh
 Hà Nam

	1
	Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
	
	
	

	-
	Số lượng đại biểu Quốc hội khóa 
	06 người
	08 người
	06 người

	-
	Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội
	02 người
	02 người
	02 người

	2
	Hội đồng nhân dân tỉnh
	
	
	

	-
	Số lượng đại biểu HĐND
	46 người
	58 người
	46 người

	-
	Thường trực HĐND
	06 người
	06 người
	04 người

	-
	Lãnh đạo HĐND
	03 người
	03 người
	02 người

	3
	Các ban của HĐND 
	
	
	

	-
	Số lượng
	03 ban
	03 ban
	03 ban

	-
	Trưởng ban và tương đương
	03 người
	03 người
	02 người

	-
	Phó trưởng ban 
	02 người
	03 người
	04 người

	-
	Thành viên
	14 người
	20 người
	16 người

	4
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND
	
	
	

	4.1
	Lãnh đạo Văn phòng
	
	
	

	-
	Chánh Văn phòng
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Phó Chánh Văn phòng 
	02 người
	03 người
	03 người

	4.2
	Số lượng Phòng chuyên môn
	04 phòng
	03 phòng
	04 phòng

	-
	Cấp trưởng 
	04 người
	03 người
	04 người

	-
	Cấp phó 
	04 người
	02 người
	03 người



d) UBND cấp tỉnh 

	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh
 Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Thành viên UBND tỉnh
	13 người
	14 người
	14 người

	2
	Lãnh đạo UBND tỉnh
	4 người
	4 người
	4 người

	3
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (các sở, ngành và tương đương)
	13 cơ quan
	12 cơ quan
	12 cơ quan

	4
	Tổ chức hành chính khác (Ban Quản lý các KCN…)
	01 cơ quan
	01 cơ quan
	02 cơ quan

	5
	Các đơn vị sự nghiệp công lập 
	
	
	

	-
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh
	04 đơn vị
	03 đơn vị
	02 đơn vị

	-
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành, Chi cục
	97 đơn vị
	110 đơn vị
	69 đơn vị



đ) Biên chế cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh

	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh
 Hà Nam

	1
	Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
	13 cơ quan
	12 cơ quan
	12 cơ quan

	1.1
	Lãnh đạo cơ quan 
	
	
	

	-
	Cấp trưởng
	13 người
	12 người
	12 người

	-
	Cấp phó
	42 người
	48 người
	44 người

	1.2
	Các phòng trực thuộc 
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng 
	89 phòng
	92 phòng
	90 phòng

	-
	Cấp trưởng
	86 người
	90 người
	86 người

	-
	Cấp phó
	138 người
	149 người
	112 người

	1.3
	Các chi cục trực thuộc Sở
	
	
	

	1.3.1
	Số lượng chi cục
	15 tổ chức
	13 tổ chức
	05 tổ chức

	-
	Cấp trưởng
	12 người
	12 người
	05 người

	-
	Cấp phó
	25 người
	21 người
	11 người

	1.3.2
	Phòng trực thuộc chi cục
	
	
	

	-
	Số lượng phòng 
	35 phòng
	37 phòng
	21 phòng

	-
	Cấp trưởng
	26 người
	35 người
	19 người

	-
	Cấp phó 
	39 người
	38 người
	24 người

	2
	Các tổ chức hành chính khác 
(Ban Quản lý các khu công nghiệp;…)
	01 tổ chức
	01 tổ chức
	02 tổ chức

	2.1
	Lãnh đạo đơn vị
	
	
	

	
	Số lượng Thủ trưởng đơn vị
	01 người
	01 người
	02 người

	
	Số lượng Phó Thủ trưởng đơn vị
	03 người
	03 người
	05 người

	2.2
	Các phòng trực thuộc 
	
	
	

	-
	Số lượng phòng trực thuộc 
	03 phòng
	04 phòng
	07 phòng

	-
	Cấp trưởng 
	03 người
	03 người
	07 người

	-
	Cấp phó
	04 người
	05 người
	06 người

	3
	Các đơn vị sự nghiệp công lập
	
	
	

	3.1
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh
	
	
	

	3.1.1
	Số lượng đơn vị
	04 đơn vị
	03 đơn vị
	02 đơn vị

	-
	Giám đốc 
	04 người
	03 người
	02 người

	-
	Phó Giám đốc
	10 người
	08 người
	07 người

	3.1.2
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc 
	29 phòng
	23 phòng
	21 phòng

	-
	Cấp trưởng 
	27 người
	20 người
	18 người

	-
	Cấp phó 
	40 người
	48 người
	16 người

	3.2
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
	
	
	

	3.2.1
	Số lượng đơn vị
	89 đơn vị
	97 đơn vị
	68 đơn vị

	-
	Giám đốc
	85 người
	90 người
	55 người

	-
	Phó Giám đốc
	168 người
	191 người
	93 người

	3.2.2
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	527 phòng
	627 phòng
	165 phòng

	-
	Cấp trưởng
	368 người
	526 người
	73 người

	-
	Cấp phó 
	457 người
	461 người
	79 người

	3.3
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc tổ chức hành chính khác (Ban Quản lý các khu công nghiệp;…)
	
	
	

	3.3.1
	Số lượng đơn vị
	01 đơn vị
	01 đơn vị
	01 đơn vị

	-
	Giám đốc
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Phó Giám đốc
	01 người
	01 người
	02 người

	3.3.1
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	
	02 phòng
	02 phòng

	-
	Cấp trưởng
	
	04 người
	

	3.4
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục và tương đương
	
	
	

	3.4.1
	Số lượng đơn vị
	07 đơn vị 
	02 đơn vị
	

	-
	Giám đốc
	04 người
	02 người
	

	-
	Phó Giám đốc
	12 người
	01 người
	

	3.4.2
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	02 phòng
	
	

	3.5
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc đơn vị sự  nghiệp công lập
	
	
	

	3.5.1
	Số lượng đơn vị
	01 đơn vị
	
	

	-
	Giám đốc
	01 người
	
	

	-
	Phó Giám đốc
	02 người
	
	




e) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

	TT
	Nội dung
	Tỉnh
 Ninh Bình
	
Tỉnh
 Nam Định
	Tỉnh
 Hà Nam

	1
	Lãnh đạo cơ quan
	
	
	

	-
	Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ
	78 người
	86 người
	73 người

	-
	Số lượng Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
	03 người
	03 người
	03 người

	2
	Các Phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	04 phòng
	04 phòng
	03 phòng

	-
	Cấp trưởng
	02 người
	04 người
	03 người

	-
	Cấp phó
	04 người
	06 người
	03 người



- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 
	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh
 Hà Nam

	1
	Lãnh đạo cơ quan
	
	
	

	-
	Số lượng Ban Chấp hành
	27 người
	34 người
	30 người

	-
	Số lượng Chủ tịch Hội 
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Số lượng Phó Chủ tịch Hội
	02 người
	02 người
	03 người

	2
	Các Phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	04 phòng
	04 phòng
	03 phòng

	-
	Cấp trưởng 
	04 người
	04 người
	03 người

	-
	Cấp phó
	04 người
	05 người
	02 người



- Hội Cựu Chiến binh tỉnh 
	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Lãnh đạo cơ quan
	
	
	

	-
	Số lượng Ban Chấp hành
	16 người
	19 người
	13 người

	-
	Số lượng Chủ tịch Hội 
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Số lượng Phó Chủ tịch Hội
	02 người
	02 người
	02 người

	2
	Các Phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	02 phòng
	02 phòng
	02 phòng

	-
	Cấp trưởng
	02 người
	02 người
	02 người

	-
	Cấp phó 
	01 người
	02 người
	




- Hội Nông dân tỉnh 
	TT
	Nội dung
	Tỉnh
 Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Lãnh đạo cơ quan
	
	
	

	-
	Số lượng Ban Chấp hành
	29 người
	31 người
	20 người

	-
	Số lượng Chủ tịch Hội 
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Số lượng Phó Chủ tịch Hội
	02 người
	03 người
	02 người

	2
	Các Phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	03 phòng
	03 phòng
	03 phòng

	-
	Cấp trưởng
	03 người
	03 người
	02 người

	-
	Cấp phó 
	05 người
	03 người
	03 người

	3
	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
	
	
	

	3.1
	Số lượng đơn vị
	01 đơn vị
	01 đơn vị
	

	-
	Giám đốc 
	01 người
	01 người
	

	-
	Phó Giám đốc 
	
	01 người
	

	3.2
	Các phòng, ban trực thuộc 
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc 
	03 người
	
	

	-
	Cấp trưởng
	01 người
	
	



- Liên đoàn Lao động tỉnh 
	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Lãnh đạo cơ quan
	
	
	

	-
	Số lượng Ban Chấp hành
	34 người
	37 người
	30 người

	-
	Số lượng Chủ tịch Liên đoàn 
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Số lượng Phó Chủ tịch Liên đoàn
	02 người
	03 người
	02 người

	2
	Các Phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	14 phòng
	15 phòng
	12 phòng

	-
	Cấp trưởng
	14 người
	15 người
	11 người

	-
	Cấp phó 
	17 người
	23 người
	14 người

	3
	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
	
	
	

	3.1
	Số lượng đơn vị
	01 đơn vị
	01 đơn vị
	01 đơn vị

	-
	Giám đốc 
	01 người
	01 người
	

	-
	Phó Giám đốc 
	01 người
	01 người
	01 người

	3.2
	Các phòng, ban trực thuộc 
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc 
	05 phòng
	
	08 phòng

	-
	Cấp trưởng
	05 người
	
	07 người

	-
	Cấp phó 
	06 người
	
	04 người



- Tỉnh đoàn 

	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Lãnh đạo cơ quan
	
	
	

	-
	Số lượng Ban Chấp hành
	23 người
	20 người
	22 người

	-
	Số lượng Bí thư tỉnh đoàn 
	01 người
	
	01 người

	-
	Số lượng Phó Bí thư
	03 người
	01 người
	03 người

	2
	Các Phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	04 phòng
	04 phòng
	04 phòng

	-
	Cấp trưởng 
	04 người
	04 người
	01 người

	-
	Cấp phó
	03 người
	03 người
	02 người

	3
	Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 
	
	
	

	3.1
	Số lượng đơn vị
	01 đơn vị
	01 người
	01 người

	-
	Giám đốc 
	01 người
	01 người
	01 người

	-
	Phó Giám đốc 
	02 người
	01 người
	

	3.2
	Các phòng, ban trực thuộc 
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc 
	03 phòng
	
	

	-
	Cấp trưởng 
	02 người
	
	

	-
	Cấp phó 
	03 người
	
	



- Các Hội được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ 

	TT
	Nội dung 
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Số lượng
	15 tổ chức
	
15 tổ chức
	14 tổ chức

	2
	Biên chế giao
	64 người
	
38 người
	48 người

	3
	Có mặt
	51 người
	28 người
	37 người




2. Cấp huyện
a) Tổ chức Đảng 

	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Ban Chấp hành Đảng bộ
	259 người
	341 người
	194 người

	2
	Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện
	75 người
	94 người
	51 người

	3
	Thường trực cấp ủy cấp huyện
	21 người
	26 người
	18 người

	- 
	Bí thư cấp ủy cấp huyện
	07 người
	09 người
	06 người

	-
	Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện
	14 người
	17 người
	12 người

	4
	Đảng bộ trực thuộc cấp ủy cấp huyện
	
	
	

	-
	Đảng bộ cấp xã
	125 người
	175 người
	98 người

	-
	Đảng bộ cấp trên cơ sở
	
	
	

	5
	Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện
	28 người
	36 người
	24 người



b) Biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy

	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp uỷ cấp huyện
	
	
	

	-
	Số lượng các ban trực thuộc
	28 ban
	36 ban
	24 ban

	-
	Cấp trưởng
	28 người
	33 người
	21 người

	-
	Cấp phó
	64 người
	98 người
	52 người

	2
	Đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy cấp huyện
	
	
	

	2.1
	Số lượng đơn vị
	07 đơn vị
	09 đơn vị
	06 đơn vị

	-
	Giám đốc
	07 người
	09 người
	06 người

	-
	Phó Giám đốc
	
12 người
	09 người
	04 người



c) Hội đồng nhân dân cấp huyện 

	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh
 Hà Nam

	1
	Hội đồng nhân dân cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố)
	
	
	

	-
	Số lượng đại biểu HĐND
	225 người
	305 người
	169 người

	-
	Thường trực HĐND
	27 người
	34 người
	20 người

	-
	Lãnh đạo HĐND, trong đó
	23 người
	27 người
	20 người

	+
	Chủ tịch HĐND
	05 người
	08 người
	04 người

	+
	Phó Chủ tịch HĐND
	07 người
	10 người
	06 người

	+
	Ủy viên Thường trực
	11 người
	09 người
	10 người

	2
	Các ban HĐND
	74 ban
	87 ban
	56 ban

	2.1
	Ban Kinh tế xã hội
	38 ban
	47 ban
	28 ban

	-
	Trưởng ban 
	07 người
	08 người
	05 người

	-
	Phó trưởng ban 
	07 người
	07 người
	05 người

	-
	Thành viên
	24 người
	32 người
	18 người

	2.2
	Ban Pháp chế
	36 ban
	40 ban
	28 ban

	-
	Trưởng ban 
	07 người
	07 người
	05 người

	-
	Phó trưởng ban 
	05 người
	08 người
	06 người

	-
	Thành viên
	24 người
	25 người
	17 người



d) UBND cấp huyện 

	TT
	Nội dung
	Tỉnh
Ninh Bình
	Tỉnh
Nam Định
	Tỉnh
Hà Nam

	1
	Thành viên UBND cấp huyện
	94 người
	118 người
	56 người

	2
	Lãnh đạo UBND cấp huyện
	26 người
	30 người
	19 người

	-
	Chủ tịch UBND
	07 người
	09 người
	06 người

	-
	Phó Chủ tịch UBND
	19 người
	21 người
	13 người

	3
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (các phòng và tương đương)
	71 phòng
	81 phòng
	60 phòng

	4
	Các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 
	463 đơn vị
	729 đơn vị
	372 đơn vị

	-
	Giáo dục mầm non
	146 đơn vị
	226 đơn vị
	113 đơn vị

	-
	Giáo dục tiểu học
	143 đơn vị
	228 đơn vị
	114 đơn vị

	-
	Giáo dục THCS (liên cấp)
	143 đơn vị
	226 đơn vị
	110 đơn vị

	-
	TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
	
	09 đơn vị
	

	-
	Sự nghiệp y tế
	
	09 đơn vị
	07 đơn vị

	-
	Sự nghiệp văn hóa, thông tin và thể thao
	07 đơn vị
	09 đơn vị
	06 đơn vị

	-
	Sự nghiệp khác
	24 đơn vị
	22 đơn vị
	22 đơn vị



đ) Biên chế cơ quan chuyên môn và số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện
	TT
	Nội dung
	Tỉnh
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (các phòng và tương đương)
	
	
	

	-
	Số lượng phòng
	71 phòng
	81 phòng
	60 phòng

	-
	Cấp trưởng 
	69 người
	81 người
	52 người

	-
	Cấp phó 
	162 người
	199 người
	112 người

	2
	Các đơn vị sự nghiệp công lập
	
	
	

	2.1
	Số lượng đơn vị
	463 đơn vị
	729 đơn vị
	372 đơn vị

	-
	Giám đốc
	451 người
	715 người
	368 người

	-
	Phó Giám đốc
	715 người
	1.043 người
	536 người

	2.2
	Các phòng, ban trực thuộc
	
	
	

	-
	Số lượng Phòng, ban trực thuộc
	11 phòng
	151 phòng
	183 phòng

	-
	Cấp trưởng
	06 người
	105 người
	140 người

	-
	Cấp phó
	01 người
	108 người
	91 người




e) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 
	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện
	
	
	

	-
	Ủy viên Ủy ban MTTQ
	455 người
	541 người
	320 người

	-
	Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
	07 người
	08 người
	05 người

	-
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
	10 người
	12 người
	06 người

	2
	Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện
	
	
	

	-
	Ban Chấp hành
	188 người
	195 người
	132 người

	-
	Chủ tịch Hội 
	06 người
	09 người
	06 người

	-
	Phó Chủ tịch Hội
	08 người
	12 người
	06 người

	3
	Hội Cựu Chiến binh cấp huyện
	
	
	

	-
	Ban Chấp hành
	136 người
	238 người
	114 người

	-
	Chủ tịch Hội 
	06 người
	09 người
	05 người

	-
	Phó Chủ tịch Hội
	08 người
	11 người
	07 người

	4
	Hội Nông dân cấp huyện
	
	
	

	-
	Ban Chấp hành
	158 người
	192 người
	128 người

	-
	Chủ tịch Hội 
	07 người
	08 người
	05 người

	-
	Phó Chủ tịch Hội
	09 người
	09 người
	06 người

	5
	Liên đoàn Lao động cấp huyện
	
	
	

	-
	Ban Chấp hành
	121 người
	156 người
	149 người

	-
	Chủ tịch Liên đoàn
	07 người
	09 người
	08 người

	-
	Phó Chủ tịch Liên đoàn
	08 người
	10 người
	09 người

	6
	Đoàn Thanh niên
	
	
	

	-
	Ban Chấp hành
	159 người
	152 người
	115 người

	-
	Bí thư Huyện đoàn, Thành đoàn, Thị đoàn…
	06 người
	07 người
	05 người

	-
	Phó Bí thư
	05 người
	10 người
	04 người




f) Các Hội được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ 
	TT
	Nội dung 
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh 
Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Số lượng
	42
	09
	06

	2
	Biên chế giao
	07
	25
	23

	3
	Số có mặt
	06
	22
	22



3. Cấp xã

	TT
	Nội dung
	Tỉnh
 Ninh Bình
	Tỉnh
 Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Số lượng ĐVHC cấp xã, trong đó
	125
	175
	98

	-
	Số xã
	101
	146
	65

	-
	Số phường
	18
	14
	29

	-
	Số thị trấn
	06
	15
	04

	2
	Số lượng thôn, tổ dân phố
	1.679
	2.117
	686

	-
	Số thôn
	412
	1.676
	511

	-
	Số tổ dân phố
	1.267
	441
	175



4. Biên chế công chức hành chính, số người làm việc (viên chức) trong các cơ quan, đơn vị 

	TT
	Nội dung
	Tỉnh 
Ninh Bình
	Tỉnh
 Nam Định
	Tỉnh 
Hà Nam

	1
	Cấp tỉnh
	
	
	

	1.1
	Khối đảng, đoàn thể (hoặc tách riêng khối đảng với khối đoàn thể)
	
	
	

	-
	Công chức
	
	
	

	+
	Số giao
	321
	330
	324

	+
	Số có mặt
	310
	311
	295

	-
	Số người làm việc (viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước
	
	
	

	+
	Số giao
	88
	172
	134

	+
	Số có mặt
	87
	150
	130

	1.2
	Khối chính quyền (bao gồm HĐND và UBND)
	
	
	

	-
	Công chức
	
	
	

	+
	Số giao
	908
	1.124
	813

	+
	Số có mặt
	837
	1.015
	748

	-
	Số người làm việc (viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước
	
	
	

	+
	Số giao
	5.324
	4.630
	2.610

	+
	Số có mặt
	4.809
	4.171
	2.435

	2
	Cấp huyện
	
	
	

	2.1
	Khối đảng, đoàn thể (hoặc tách riêng khối đảng với khối đoàn thể)
	
	
	

	-
	Công chức
	
	
	

	+
	Số giao
	353
	494
	291

	+
	Số có mặt
	301
	460
	267

	-
	Số người làm việc 
	
	
	

	+
	Số giao
	29
	38
	18

	+
	Số có mặt
	28
	29
	15

	2.2
	Khối chính quyền (bao gồm HĐND và UBND)
	
	
	

	-
	Công chức
	
	
	

	+
	Số giao
	580
	829
	427

	+
	Số có mặt
	488
	752
	380

	-
	Số người làm việc (viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước
	
	
	

	+
	Số giao
	14.119
	25.508
	12.607

	+
	Số có mặt
	13.004
	23.267
	12.117

	3
	Cấp xã 
	
	
	

	3.1
	Số lượng cán bộ, công chức cấp xã
	
	
	

	-
	Số được giao (bao gồm cả số ghi nhận)
	2.623
	4.328
	2.099

	-
	Số có mặt
	2.529
	3.770
	1.963

	3.2
	Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã
	
	
	

	-
	Số được giao (bao gồm cả số ghi nhận)
	1.570
	2.685
	1.286

	-
	Số có mặt
	1.074
	1.776
	979

	3.4
	Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (chỉ tính 03 chức danh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn/tổ trưởng Tổ dân phố và Trưởng ban Công tác Mặt trận)
	
	
	

	-
	Số được giao (bao gồm cả số ghi nhận)
	5.037
	6.351
	1.216

	-
	Số có mặt
	3.726
	5.602
	1.272







